Ngày soạn: 29/10/2016
                          Tiết 21.            KIỂM TRA
A. MỤC TIÊU
  - Đánh giá khách quan kết quả học tập của HS từ đầu năm đến nay.
  - Vận dụng các kiến thức đã học (từ bài 1 đến bài 19).
  - Rèn tính trung thực, cách xử lý tình huống độc lập cho HS.
B. CHUẨN BỊ
  - GV: Đề kiểm tra in sẵn trên giấy A4.
  - HS: Ôn tập kĩ nội dung kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 19.
C. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	                       Mức độ

    Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Sự phụ thuộc của I vào U giữa hai đầu dây dẫn.
	1 

0,5đ
	
	
	
	
	
	1 

0,5đ

	Điện trở dây dẫn - Định luật Ôm.
	2

1đ
	
	1

0,5đ
	1

2đ
	1

0,5
	
	5

4đ

	Công suất điện
	2

1đ
	
	
	
	
	
	2

1đ

	Công của dòng điện.

Định luật Jun- Len-xơ. 
	1

0,5đ
	
	2

1
	
	
	1

3đ
	4

4,5đ

	Tổng
	6 câu

3 điểm
	4 câu

3,5 điểm
	2 câu

3,5 điểm
	12câu

10đ


D. NỘI DUNG KIỂM TRA
	TRƯỜNG THCS BẮC PHONG


	ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: Vật lí 9
Thời gian: 45 phút


A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 
          Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất và viết vào giấy thi. 
Câu1: Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì:

A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi.

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, có lúc giảm.

C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm

D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.

Câu2: Đối với mỗi dây dẫn, thương 
[image: image1.wmf]U
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 có trị số:

     A. Tăng khi U tăng.                          B. Luôn không đổi.

     C. Tăng khi I tăng.                            D. Một đáp án khác.

Câu3: Cho 2 điện trở R1 = R2 = 15( được mắc song song thì Rtđ là:

     A. 30(                 B. 15(                     C. 7,5(               D. Một đáp án khác.

Câu 4: Mắc nối tiếp R1  = 40( và R2 = 80( vào hiệu điện thế không đổi  U = 12V.   
           Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2 là:
     A. 0,1A              B. 0,15A                C. 0,3A               D. 0,45A

Câu 5: Dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S và làm bằng chất có điện trở suất ( thì có 
           điện trở R được tính bằng công thức:

     A. R = (
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         B. R = S
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             C. R = 
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            D. R = (
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Câu 6: Công suất của dòng điện trên đoạn mạch chứa điện trở R là:

     A. P = 
[image: image6.wmf]2

I

R

           B. P = I2R              C. P = I.R2           D. P = I2R2 

Câu 7: Số đếm của công tơ điện ở gia đình cho biết:

	 A. Thời gian sử dụng điện của gia đình.
	B. Điện năng mà gia đình đã sử dụng

	 C. Công suất mà gia đình đã sử dụng.
	D. Số dụng cụ và thiết bị điện đang sử dụng.


Câu 8: Định luật Jun-Len-xơ cho biết điện năng biến đổi thành:

     A. Nhiệt năng.     B. Năng lượng ánh sáng.      C. Hóa năng.      D. Cơ năng.

B. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 9: Cho 2 điện trở R1 = 8( ; R3 = 24(  được mắc song song với nhau vào hiệu 
           điện thế U = 6V.

           a, Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

           b, Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính.

Câu10: Một ấm điện có ghi 220V-1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để 
            đun sôi 1,5 lít nước từ nhiệt độ ban đầu là 20oC. Hiệu suất của ấm là 80%, 
            trong đó nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước được coi là có ích.

         a, Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên, biết nhiệt dung 
            riêng của nước là 4200J/kg.K

         b, Tính nhiệt lượng mà ấm đã tỏa ra khi đó.

         c, Tính thời gian đun sôi lượng nước trên.

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
A. TRẮC NGHIỆM
    Từ câu 1 đến câu 8, mỗi câu trả lời đúng cho 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	C
	A
	A
	B
	B
	A


B. TỰ LUẬN 
Câu 9: (2 điểm) - Mỗi ý đúng cho 1 điểm.
         a, Điện trở tương đương của đoạn mạch: 
Rtđ = 
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         b, Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là:  I = 
[image: image9.wmf]U
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Câu10: (4 điểm)

         - Tóm tắt (0,5 điểm)

           Ấm (220V-1000W)

           U = 220V → P = 1000W

           H = 80%   ;   m = 1,5 kg

           to1 = 20oC   ;   to2 = 100oC   ;   C = 4200 J/kg.K

     a, Tính: Qi = ? 

     b, Tính Qtp = ?

     c, t = ?

         - Giải: a, Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước là:

                              Qi = m.C.(t = 1,5 . 4200 . 80 = 504 000 J              (1 đ)
                    b, Nhiệt lượng mà ấm đã tỏa ra khi đó: 

                          Ta có H = 
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 = 630 000 J       (1,25 đ)
                    c, Thời gian đun sôi nước:            
                          Ta có Qtp = P.t  (  t = 
[image: image14.wmf]Q
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 = 
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 = 630 s          (1,25 đ)
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